
STT Mã Hàng Diễn giải ĐVT SL  Đơn giá Ghi Chú
1     EA-CDK-0650 Tắc kê nở có áo 0650 (M6x50) Con 1 2.080
2     EA-CDK-0665 Tắc kê nở có áo 0665 (M6x65) Con 1 3.230
3     EA-CDK-0865 Tắc kê nở có áo 0865 (M8x65) Con 1 3.430
4     EA-CDK-1010 Tắc kê nở có áo 1010 (M10x100) Con 1 6.240
5     EA-CDK-1210 Tắc kê nở có áo 1210 (M12x100) Con 1 7.450
6     EA-CDK-16125 Tắc kê nở có áo 16125 (M16x125) Con 1 15.950
7     EA-CDK-1615 Tắc kê nở có áo 16150 (M16x150) Con 1 18.110
8     EB13KM12 Kẹp rày 13KM12 Con 1 10.670
9     HCB-CDK-1080 Nở đinh 1080 (M10x80) Con 1 12.070

10   HCB-CDK-1210 Nở đinh 1210 (M12x100) Con 1 23.910
HCB-CDK-1412 Nở đinh 1412(M14x120) Con 1 29.590

11   HCB-CDK-16150 Nở đinh 1615(M16x150) Con 1 37.680
12   HCB-CDK-2015 Nở đinh 2015 (M20x150) Con 1 49.640
13   WB-CDK-0650 Tắc kê nở không áo 0650 (M6-50) Con 1 3.230
14   WB-CDK-0880 Tắc kê nở không áo 0880 (M8-80) Con 1 3.700
15   WB-CDK-1090 Tắc kê nở không áo 1090 (M10-90) Con 1 5.890
16   WB-CDK-1010 Tắc kê nở không áo 1010 (M10-100) Con 1 6.030
17   WB-CDK-1210 Tắc kê nở không áo 1210 (M12-100) Con 1 6.640
18   WB-CDK-1212 Tắc kê nở không áo 1212 (M12-120) Con 1 6.930
19   WB-CDK-1614 Tắc kê nở không áo 1614 (M16-140) Con 1 17.380
20   WB-CDK-2017 Tắc kê nở không áo 2017 (M20-170) Con 1 26.730
21   CDK-M6-03 Ốc rút M6 Con 1 980
22   CDK-M8-02 Ốc rút M8 Con 1 1.210
23   Square Washer M16 Đệm nghiêng M16 Con 1 1.920
24   Square Washer M20 Đệm nghiêng M20 Con 1 3.230
25   Square Washer M12 Đệm nghiêng M12 Con 1 1.320
26   Welded Nut M6 Ốc hàn M6 Con 1 300
27   Welded Nut M8 Ốc hàn M8 Con 1 340
28   CLIP NUT M4 CLIP NUT M4 Con 1 2.080
29   Drop in anchor M625 Tắc kê đạn M625 (M6x25) Con 1 1.240
30   Drop in anchor M830 Tắc kê đạn M830 (M8x30) Con 1 1.390
31   Drop in anchor M1040 Tắc kê đạn M1040 (M10x40) Con 1 2.010
32   Drop in anchor M1250 Tắc kê đạn M1250 (M12x50) Con 1 3.650

Ghi chú:
          Thời gian giao hàng: 
          Địa điểm giao hàng: Giao hàng trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh.
          Thời gian hiệu lực: Bảng giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

             Trân trọng!
CTY TNHH TM CDK QUỐC TẾ XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG CỦA CÔNG TY

           Trong các sản phẩm chúng tôi chào giá trên, sản phẩm nào chưa phù hợp với yêu cầu, thiết kế của công trình hoặc Quý công ty cần cung cấp thêm thông tin, tài liệu gì 
vui lòng liên hệ. Chúng tôi sẽ cung cấp Quý công ty tham khảo. 

CÔNG TY TNHH TM & GNVT CDK QUỐC TẾ
Địa chỉ: 58/3 Đoàn Văn Bơ, Phường09, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 62616701 – Fax: (08) 62616702
Email:  info@cdk.vn Website: www.cdktrading.vn

BẢNG BÁO GIÁ THÁNG 01-2018 (GIÁ ĐẠI LÝ)
Ngày 01  tháng 01  năm 2018

          Công ty TNHH CDK chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của công ty chúng tôi. Xin được gửi đến 
quý khách bảng báo giá với các chi tiết như sau: 

BULONG NỞ

1.000con/order

Elevator Anchor  Tắc kê nở có áo Hit Anchor -Nở đinh Wedge Anchor Tắc kê nở không áo


